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BÁO CÁO

tình hình phát triển Khu Kinh tế - Thương mại Đặc biệt Lao Bảo

(Theo Công văn số 4339-CV/VPTW, ngày 02/11/2012 của VPTW Đảng )

--- 
Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo (Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo) được hình thành theo Quyết định số 219/1998/QĐ-TTg, ngày 12/11/1998, của Thủ tướng Chính phủ.

Để tăng cường các chính sách ưu đãi và cơ chế quản lý cho khu vực, ngày 12 tháng 01 năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 11/2005/QĐ-TTg ban hành Quy chế Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo. Với Quy chế này, Thủ tướng Chính phủ đã giành cho khu vực những chính sách ưu đãi đặc biệt và cơ chế quản lý “tại chỗ” rất thuận tiện, nhằm thu hút đầu tư mạnh mẽ hơn góp phần phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, của tỉnh.


1. Một số kết quả đạt được
1.1. Thương mại - Dịch vụ: Hoạt động thương mại và dịch vụ phát triển cả về số lượng, quy mô và chất lượng. Giá trị sản xuất chiếm tỷ trọng 65% tổng giá trị sản xuất các ngành. Là đầu mối giao thương, trung chuyển hàng hóa, dịch vụ với thị trường trong tỉnh, cả nước và một số nước trong khu vực nên hoạt động thương mại - dịch vụ diễn ra khá sôi nổi. Hệ thống các Trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, bưu chính viễn thông, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải và các loại hình dịch vụ khác được đầu tư phát triển mạnh, đáp ứng được nhu cầu của du khách cũng như nhân dân trên địa bàn.

* Hệ thống chợ, Trung tâm thương mại, siêu thị đã được đầu tư: Trung tâm thương mại Lao Bảo với diện tích sàn 10.000 m2, có trên 400 lô quầy đã được lấp đầy; Siêu thị Mukdahan tổng diện tích sàn 12.000 m2; Siêu thị và cửa hàng miễn thuế do công ty TNHH Thiên Niên Kỷ đầu tư xây dựng với diện tích sàn 30.000 m2; Trung tâm thương mại Đông Nam Á có diện tích sàn 16.500 m2, hiện đang hợp tác với Tập đoàn Thương mại Thái Lan để kinh doanh các mặt hàng chính hãng xuất xứ từ Thái Lan (Made in Thailand) và hệ thống chợ tại các xã... đang hoạt động hiệu quả, phục vụ nhu cầu của du khách cũng như đời sống nhân dân trong vùng.

* Khách sạn, nhà hàng: Hiện có một khách sạn đạt tiêu chuẩn ba sao tại Khe Sanh, 02 khách sạn đạt tiêu chuẩn 03 sao tại Lao Bảo và hàng chục khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng khác đã và đang được đầu tư xây dựng. Tổng số 250 phòng hiện có đang đáp ứng ngày càng tốt hơn được nhu cầu ăn nghỉ của các nhà đầu tư và khách du lịch.

* Dịch vụ tài chính, Bưu chính viễn thông: Đã có 03 ngân hàng mở chi nhánh tại Lao Bảo (NH Nông nghiệp, NH Công thương, NH Sài Gòn Thương Tín) đảm bảo nhu cầu giao dịch, thu đổi ngoại tệ, chuyển tiền và các dịch vụ khác cho khách hàng. Một số công ty bảo hiểm trong và ngoài nước đã có văn phòng như: Bảo Việt, Bảo Minh, AIA, Prudental… 

Các mạng điện thoại di động Mobilephone, Vinaphone, Viettel... đã phủ sóng toàn khu vực. Hệ thống cáp quang và dịch vụ Internet tốc độ cao ADSL đã đưa vào hoạt động, thuận lợi trong việc cập nhật thông tin, phục vụ cho nhà đầu tư kinh doanh.

1.2. Xuất nhập khẩu: Những năm gần đây hoạt động xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo có sự tăng trưởng mạnh. Năm 2011 kim ngạch XNK đạt 391 triệu USD; 9 tháng đầu năm đạt khoảng 336 triệu USD. Bên cạnh đó các hoạt động tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu... cũng diễn ra khá sôi động. Số liệu XNK qua các năm cụ thể như sau:  

     



ĐVT: USD

	Chỉ tiêu
	Tổng kim ngạch XNK
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu

	Năm 2007
	148.391.002,00
	26.799.475,00
	121.611.527,00

	Năm 2008
	188.041.913,07
	28.941.880,95
	     159.100.032,12

	Năm 2009
	177.759.132,00
	29.943.394,00
	     147.815.738,00

	Năm 2010
	252.097.563,05
	39.659.712,94
	     212.437.850,11

	Năm 2011
	391.177.446,46
	57.118.141,64
	     334.059.304,82

	6 tháng đầu năm 2012
	211.472.660,71
	40.700.827,75
	     170.771.832,96

	9 tháng đầu năm 2012
	336.000.000,00
	
	


· Xuất nhập cảnh và du lịch: Hoạt động xuất nhập cảnh và dịch vụ du lịch cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Số lượng khách và phương tiện làm thủ tục XNC tăng lên, năm sau cao hơn năm trước. Đặc biệt sau sự kiện khánh thành cầu Hữu nghị II đánh dấu thông tuyến EWEC, thời kỳ 2006 - 2011 khách du lịch đến với khu vực tăng mạnh, bình quân gần 145%/năm. Số liệu XNC qua các năm cụ thể như sau:

                           ĐVT: Phương tiện XNC: lượt


                                         Hành khách XNC: Người

	Nội dung
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	6 tháng đầu 2012

	1. P. tiện
	55.508
	55.594
	51.026
	56.519
	65.262
	30.480

	- Xuất cảnh
	28.737
	28.278
	25.701
	28.517
	32.669
	15.271

	- Nhập cảnh
	26.770
	27.316
	25.325
	28.002
	32.593
	15.209

	2. Người
	273.872
	262.550
	230.616
	287.889
	308.107
	148.048

	- Xuất cảnh
	135.257
	132.699
	115.240
	146.192
	159.160
	76.315

	- Nhập cảnh
	138.615
	129.851
	115.376
	141.697
	148.941
	71.673


1.3. Công nghiệp: Công nghiệp đã có sự phát triển. Khi mới hình thành chưa có cơ sở sản xuất công nghiệp, đến nay đã có nhiều nhà máy xí nghiệp được đầu tư đưa vào hoạt động trên nhiều lĩnh vực: sản xuất nước tăng lực, nước tinh lọc; săm lốp xe đạp, xe máy; chế biến nông sản xuất khẩu; vật liệu xây dựng…

1.4. Về thu hút đầu tư: Khi mới thành lập, tại Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo chỉ có 12 doanh nghiệp và hơn 400 hộ kinh doanh cá thể đăng ký hoạt động, đến nay đã có 314 doanh nghiệp (trong đó có 05 doanh nghiệp FDI) và gần 1.500 hộ kinh doanh cá thể đăng ký hoạt động, hàng năm nộp ngân sách nhà nước khoảng từ 30 - 40 tỷ đồng.

- Về dự án đầu tư sản xuất kinh doanh: Đến ngày 31/10/2012, tại Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo có 44 dự án đăng ký đầu tư, với tổng số vốn đăng ký là 3.420,73 tỷ đồng, trên diện tích đất thuê là 252,3 ha; trong đó có 35 dự án đã đi vào hoạt động, với tổng vốn đầu tư là 2.790 tỷ đồng; 03 dự án đang triển khai xây dựng, với tổng vốn đầu tư 225 tỷ đồng; 05 dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, với tổng sổ vốn đầu tư 370,6 tỷ đồng; 01 dự án đang làm thủ tục đầu tư, với số vốn đầu tư 35 tỷ đồng.

- Bên cạnh đó còn có 358 phương án kinh doanh thương mại, dịch vụ được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 864,73 tỷ đồng.

- Các dự án đầu tư đã giải quyết việc làm cho gần 3.000 lao động trực tiếp, chủ yếu là cư dân trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, cũng đã góp phần giải quyết thêm khoảng 1.000 lao động tại các chi nhánh, văn phòng đại diện của các công ty ở trong và ngoài nước.

1.5. Về xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu
* Công tác quy hoạch:  Tại Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo, công tác quy hoạch đã được chú trọng, được ưu tiên đi trước một bước, dựa trên cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn và đã được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt. Đã xây dựng được các loại quy hoạch: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025; Quy hoạch chung xây dựng toàn khu; Quy hoạch chi tiết cho các phân khu chức năng dành cho hoạt động đầu tư phát triển SXKD và các Trung tâm cụm xã, Khu dân cư tập trung.

* Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản: Ngân sách Nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo từ khi được thành lập đến nay (gần 14 năm) đạt 562,36 tỷ đồng (trong đó vốn NSTW hỗ trợ 534,663 tỷ, NS tỉnh từ nguồn đấu giá đất, đấu giá quyền sử dụng lô quầy Trung tâm TM Lao Bảo: 27,7 tỷ).  Nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - xã hội đã được đầu tư xây dựng và phát huy hiệu quả như: Trung tâm thương mại; Hệ thống giao thông nội thị, liên xã và các công trình phúc lợi xã hội khác như trường học, bệnh viện, trạm y tế, bến xe, sân vân động, nhà văn hóa, Công sở, hồ chứa nước, khu tái định cư cho 220 hộ đồng bào dân tộc ít người; kết cấu hạ tầng tập trung tại các Khu chức năng với diện tích khoảng 250 ha được đầu tư khá hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu đầu tư sản xuất kinh doanh.
 Cùng với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, đã huy động nhiều nguồn vốn khác từ các doanh nghiệp, các ngành cũng như chính quyền địa phương huyện Hướng Hoá để đầu tư đường dây và trạm cao thế 110KV, hệ thống cáp quang viễn thông, nâng cấp Quốc lộ 9, Quốc môn, nhà ga cửa khẩu, hệ thống kết cấu hạ tầng thị trấn Khe Sanh, cơ sở dịch vụ và các công trình phúc lợi xã hội khác... Cụ thể như sau:

- Giao thông: Quốc lộ 9 được nâng cấp giai đoạn II với tổng mức đầu tư 450 tỷ đồng. Đây là tuyến đường xuyên Á nối liền các nước Việt Nam, Lào, Thái Lan, Mianma,... gắn liền với Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, đường sắt xuyên Việt. Hệ thống giao thông nội thị, liên xã được quan tâm đầu tư xây dựng và đang phát huy hiệu quả sử dụng.

- Cấp điện: Nguồn điện lưới quốc gia với 2 trạm biến áp 110 KV Lao Bảo và Khe sanh được xây dựng mới, đưa vào hoạt động đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt cả trước mắt, lâu dài. Công trình Thuỷ điện - Thuỷ lợi Quảng Trị (64 MW) được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động. Ngoài ra còn có một số doanh nghiệp đang đầu tư vào lĩnh vực thủy điện với công suất khoảng 9MW (Thuỷ điện Hạ rào quán, LaLa...)

- Cấp nước: Đang vận hành 02 Nhà máy nước Khe Sanh và Lao Bảo với công suất thiết kế 9.000 m3/ngày đêm, đáp ứng nhu cầu SXKD và dân sinh trong khu vực 2 thi trấn và 1 số xã lân cận. 

- Giáo dục đào tạo: Có 02 trường PTTH, 1 trường Bổ túc văn hoá cấp 2-3, 05 trường PTCS và các trường Tiểu học, nhà mẫu giáo được đầu tư xây dựng cao tầng kiên cố. Hoạt động giáo dục và đào tạo những năm qua có bước tiến bộ cả về lượng và chất. 

- Y tế: Đã đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa với 100 giường bệnh tại thị trấn Khe Sanh, Phòng khám đa khoa tại Lao Bảo và tất cả các xã, thị trấn đều có Trung tâm y tế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cũng như các nhà đầu tư, người lao động. 

- Văn hoá, xã hội: Sân vận động 10.000 chỗ, Nhà thi đấu 2.000 chỗ ngồi, Nhà văn hoá huyện 1.000 chỗ ngồi đã đưa vào sử dụng. Hai trạm thu phát sóng phát thanh truyền hình Khe Sanh và Lao Bảo đi vào hoạt động đã phủ sóng cho toàn khu vực. Đang triển khai đầu tư các Khu vui chơi giải trí như Công viên văn hoá Lao Bảo, Công viên Khe sanh,...

Với nguồn vốn không nhiều, nhưng tỉnh đã tập trung chỉ đạo đầu tư có trọng tâm, trọng điểm nên bước đầu đã tạo được kết cấu hạ tầng khá đồng bộ, tạo bộ mặt đô thị của Khu vực ngày càng khang trang, góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo.
2. Đánh giá chung

Trong thời kỳ đầu, Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo có sự phát triển khá tốt trên các lĩnh vực như: xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu; lượng khách đến tham quan, mua sắm tăng mạnh… tạo kỳ vọng lớn cho sự phát triển đi lên của tỉnh Quảng Trị nói chung và của huyện Hướng Hóa nói riêng. 

Tuy nhiên, trong những năm gần đây hoạt động thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu ở Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo có sự giảm sút. Tình hình này do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Về mặt khách quan, do tình hình kinh tế thế giới, khu vực bị suy giảm; kinh tế trong nước lạm phát gia tăng, bên cạnh đó, Khu KT - TM đặc biệt Lao Bảo là mô hình kinh tế mới, có tính chất đặc thù riêng lần đầu tiên được áp dụng ở nước ta nên trong quá trình thực hiện đã có những vướng mắc nhất định, việc ban hành một số chính sách áp dụng chung và các văn bản hướng dẫn của một số Bộ, ngành Trung ương thường không lưu ý đến tính đặc thù đối với Quy chế Khu KT - TM đặc biệt Lao Bảo, nhất là trong chính sách tài chính, chính sách về thuế, thủ tục xuất nhập khẩu... dẫn đến vướng mắc trong thực hiện... Về chủ quan: Công tác quản lý, tổ chức thực hiện của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh chưa thực sự hiệu quả, sự phối hợp giữa các ngành chức năng, địa phương thiếu nhịp nhàng nên dẫn đến việc buôn bán hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng diễn ra khá phổ biến, đã làm mất đi thương hiệu hàng hoá của Lao Bảo; một số bộ phận lực lượng chức năng chưa có sự thống nhất trong công tác quản lý, ảnh hưởng đến hoạt động thương mại và thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu…

3. Một số kiến nghị, đề xuất
Để tiếp tục xây dựng và phát triển Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo theo đúng định hướng chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Quảng Trị xin kiến nghị một số nội dung sau:

3.1. Từ những kết quả đạt được, khẳng định chủ trương đầu tư xây dựng Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo là đúng đắn, nhà nước cần tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất và ổn định các chính sách ưu đãi tại Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo nhằm tạo sự yên tâm và lòng tin các nhà đầu tư. 

-  Xây dựng hệ thống văn bản pháp luật đủ mạnh để điều chỉnh mọi hoạt động phát sinh tại Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo, tránh tình trạng chồng chéo vướng mắc như thời gian qua.

- Đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét: Không đưa Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo vào áp dụng chung đối với những chính sách có khả năng làm giảm tính chất và mức độ ưu đãi theo tinh thần Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 11/2005/QĐ-TTg đã ban hành. Tiến tới xây dựng Nghị định Chính phủ thay thế Quyết định 11/2005/QĐ-TTg hoặc Nghiên cứu xây dựng cơ chế liên Chính phủ Việt - Lào (Điều ước quốc tế) để nâng cao hiệu lực hành lang pháp lý và tạo sự tương tác để thúc đẩy sự phát triển của hai Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo và Khu Kinh tế Đensavan (Lào) một cách bền vững.

- Đề xuất nghiên cứu để xây dựng Luật Khu kinh tế đặc biệt hoặc Luật khu thương mại tự do áp dụng cho Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo.

3.2. Mặc dù đã qua 14 năm hình thành và phát triển, nhưng hệ thống quy hoạch và đầu tư xây dựng CSHT tại Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo đến nay vẫn chưa có điều kiện hoàn thành do nguồn vốn NSNN bố trí cho khu vực không nhiều (562,36 tỷ đồng, trong đó vốn NSTW hỗ trợ 534,663 tỷ, NS tạo lập là 27,7 tỷ), thậm chí nếu so với các khu kinh tế khác thành lập hoặc chuyển đổi nâng cấp sau thì mức vốn bố trí cho Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo còn thấp hơn (ví dụ như: Bờ Y – Kontum khoảng 1.400 tỷ, Mộc Bài - Tây Ninh khoảng 800 tỷ, Cầu Treo – Hà Tỉnh khoảng 700 tỷ, Chalo – Quảng Bình khoảng 400 tỷ...). Trong khi đó về các tiêu chí như: số doanh nghiệp, số dự án đầu tư, kim ngạch XNK, số lượt người, phương tiện qua lại cửa khẩu, tỷ lệ lấp đầy các khu quy hoạch, số việc làm mới tạo ra... tại Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo vượt trội so với các khu kinh tế trên.

Kính đề nghị Chính phủ, các bộ ngành TW có cơ chế đặc thù hỗ trợ cho Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo từ nay đến năm 2020 mỗi năm tối thiểu 50 tỷ đồng, tối đa bằng 50% số thu thuế XNK qua cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (theo tinh thần văn bản số 272/TB-VPCP ngày 24/9/2008 của VP Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ Tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị) để khắc phục tình trạng trên.
3. Với vị trí địa lý là điểm đầu của tuyến EWEC khi vào nước ta, Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo có ý nghĩa rất quan trọng đối với tỉnh, khu vực và cả nước. Do đó, đề nghị các bộ ngành Trung ương quan tâm tạo mọi điều kiện để Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo phát triển theo hướng sớm đảm nhận vai trò là trung tâm thương mại, dịch vụ, giao dịch khu vực và quốc tế. Tạo điều kiện cho các dự án phát triển, nhất là các dự án thu hút khách du lịch đến với Lao Bảo, các dự án dịch vụ phục vụ hậu cần (logistics), vận tải trên EWEC….
	Nơi nhận                                                         
- Văn phòng TW Đảng,
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- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Phòng TH
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.   
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